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A

I Trường Mầm non Đắk Ang

1 Y Chỉ 10/04/1995 Nữ
Đắk Kroong,

 Đắk Glei, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
DTTS

2 Phạm Thị Ánh Hồng 03/09/1991 Nữ
Tổ 1, Thống nhất,

 TP Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
Không

3 Y Boóc Lịch 05/12/1993 Nữ
Đắk Dục,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
DTTS

4 Y Nương 25/10/1996 Nữ
Đắk Dục,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
DTTS

5 Y Thun 18/04/1993 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
DTTS

6 Y Un Yên 13/12/1994 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Ang
DTTS

II Trường Mầm non Đắk Dục

1 Y Hết 07/10/1993 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục

DTTS,

 con 

Thương 

binh
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2 Y Hiền 10/06/1994 Nữ
Đắk Dục,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
DTTS

3 Y Luật 29/12/1992 Nữ
Đắk Ang, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
DTTS

4 Văn Thị Thu Ngân 20/02/1994 Nữ
Thị trấn Plei Kần,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
Không

5 Y PhDit 05/10/1995 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
DTTS

6 Y Sương 14/08/1993 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
Không

7 Trần Thị Phương Thảo 05/05/1992 Nữ
Đắk Dục,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
Không

8 Y Xưm 20/04/1989 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Dục
DTTS

III Trường Mầm non Đắk Nông

1 Y Hiểu 17/08/1995 Nữ
Đắk Nông, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Nông
DTTS

2 Đinh Thị Hoan 25/03/1989 Nữ
Đắk Xú,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Nông
DTTS

3 Lương Thị Tâm 01/07/1992 Nữ
Đắk Xú, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Đắk Nông
DTTS

IV Trường Mầm non Chơ Rao

1 Y Dủ 10/09/1993 Nữ
Phường Thống nhất, 

TP Kon Tum, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Chơ Rao
DTTS

2 Trịnh Thị Hân 30/03/1994 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Chơ Rao
Không



3 Na Ly Khen 12/01/1989 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Chơ Rao
Không

V

1 Y Khuyên 31/01/1995 Nữ
Sa Loong, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Họa Mi
DTTS

VI

1 Y Chiến 10/10/1995 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
DTTS

2 Đặng Thị Diệp 06/04/1985 Nữ
Đắk Kan, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
Không

3 Lã Thị Định 30/04/1986 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
Không

4 Xa Thị Lan 03/02/1994 Nữ
Đắk Kan, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
DTTS

5 Nguyễn Thị Nhàn 26/05/1987 Nữ
Tân Cảnh, 

Đắk Tô, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
Không

6 Hồ Thị Thủy 21/8/1996 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
Không

7 Vũ Thị Vân 12/01/1991 Nữ
Đắk Kan, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca

Con 

Bệnh binh

8 Phạm Thị Thu Vy 10/01/1993 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non 

Sơ Ca
Không

VII

1 Nguyễn Thị Dư 20/10/1985 Nữ
Đắk Xú, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non

Trường Mầm non

 Bờ Y
Không

Trường Mầm non Họa Mi

Trường Mầm non Bờ Y

Trường Mầm non Sơn Ca



2 Hoàng Thị Hà 02/03/1992 Nữ
Pờ Y, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Bờ Y
DTTS

3 Hoàng Thị Len 19/06/1989 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Bờ Y
Không

4 Ngân Thị Phượng 04/05/1995 Nữ
Đắk Xú, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Bờ Y
DTTS

VIII Trường Mầm non Đắk Xú

1 Nguyễn Thị Thu Hương 24/07/1992 Nữ
Đồng Phú, Quế Sơn, 

Quảng Nam
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
Không

2 Trịnh Thị Hương 23/11/1984 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
Không

3 Y Kháo 30/10/1994 Nữ
Đắk Xú, Ngọc Hồi, Kon 

Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
DTTS

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 03/11/1992 Nữ
Tân Cảnh, 

Đắk Tô, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
Không

5 Lê Thị Diệu Linh 28/09/1994 Nữ
Thị trấn Đắk Tô, 

Đắk Tô, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
Không

6 Trần Thị Thanh Tuyền 12/02/1994 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

Trường Mầm non

 Đắk Xú
Không

B

I Trường Tiểu học Kim Đồng

1 Y Phók 30/04/1992 Nữ
Đắk Môn, 

Đắk Glei, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Kim Đồng xã Đắk Ang
DTTS

II Trường Tiểu học Đắk Ang

1 Phạm Công Khánh Linh 01/02/1996 Nữ
Đắk Dục,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Đắk Ang
Không

BẬC TIỂU HỌC



2 Phan Thị Bảo Vân 15/05/1994 Nữ
Thị trấn Plei Kần,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Đắk Ang
Không

3 Nguyễn Thị Thanh Vy 17/10/1996 Nữ
Đắk Xú, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Đắk Ang
Không

III Trường Tiểu học Đắk Dục

1 Phạm Thị Nguyệt Hoa 20/02/1993 Nữ
Sông Bờ, 

AyunPa, Gia Lai
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Đắk Dục

Con 

Thương

 binh

IV Trường Tiểu học Lê Văn Tám

1 Hoàng Thị Hà 11/12/1995 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám 
Không

2 Đoàn Thị Thùy Trang 17/04/1997 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám 
Không

3 Nguyễn Trọng Toàn 28/09/1984 Nam
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Giáo viên âm nhạc

Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám 
Không

V Trường Tiểu học Đắk Nông

1 Y Hồng Thủy 19/10/1997 Nữ
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Đắk Nông
Không

VI

1 Phan Thị Oanh 10/04/1996 Nữ
Tân Cảnh, 

Đắk Tô, Kon Tum
Cao đẳng Sư phạm Tiếng anh

Giáo viên 

tiểu học tiếng anh
Trường Tiểu học số 1 Không

VII Trường TH Trần Quốc Toản

1 Nguyễn Thị Anh Nga 08/03/1988 Nữ
Diên Bình,

 Đắk Tô, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản
Không

VIII Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

1 Lê Thị Hòa 22/07/1997 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học

Trường Tiểu học

 Võ Thị Sáu
Không

Trường Tiểu học số 1



2 Vi Thị Thanh Thúy 20/08/1991 Nữ
Thị trấn Plei Kần, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học

Trường Tiểu học

 Võ Thị Sáu
DTTS

IX Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

1 Phạm Thị Huyền 08/10/1998 Nữ
Thị trấn Sa Thầy,

 Sa Thầy, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học

Trường Tiểu học

 Nguyễn Huệ
Không

2 Y Kảo 09/02/1997 Nữ
Sa Loong, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học

Trường Tiểu học

 Nguyễn Huệ
Không

3 Nguyễn Hà My 30/01/1997 Nữ
Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon 

Tum
Cao đẳng Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học

Trường Tiểu học

 Nguyễn Huệ
Không

4 Phan Thị Thu 20/11/1986 Nữ
Đắk Kan, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học

 Nguyễn Huệ
Không

5 A Ken 05/06/1996 Nam
Đắk Dục, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Đại học Giáo dục thể chất

Giáo viên

 giáo dục thể chất

Trường Tiểu học

 Nguyễn Huệ
Không

X

1 Trần Thị Kiều Diễm 03/02/1996 Nữ
Diên Bình, 

Đắk Tô, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học

 Nguyễn Văn Trỗi
Không

XI

1 Lê Thị Diệu Hương 16/01/1997 Nữ
Lý Trạch, 

Bố Trạch, Quảng Bình
Cao đẳng Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học 

Bế Văn Đàn
Không

XII

1 Đinh Thị Minh Luyến 01/06/1990 Nữ
Pờ Y, 

Ngọc Hồi, Kon Tum
Cử nhân Giáo dục tiểu học

Giáo viên

 tiểu học đa môn

Trường Tiểu học

 Đắk Xú
DTTS

C

I

Trường TH Bế Văn Đàn

Trường Tiểu học Đắk Xú

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

BẬC THCS



1 Thái Thị Huyền 15/08/1978 Nữ
Tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
Cử nhân Sử phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh

Trường THCS

 Nguyễn Thị Minh Khai
Không

II Trường THCS Nguyễn Huệ 

1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 27/09/1997 Nữ
Phường Ngô Mây, 

TP Kon Tum, Kon Tum
Cao đẳng Sư phạm Toán - Tin Giáo viên Toán - Tin

Tường THCS 

Nguyễn Huệ
Không

D TRUNG TÂM GDNN-GDTX

1 Nguyễn Thị Đức 18/10/1978 Nữ
Thị trấn Plei Kần, Ngọc 

Hồi, Kon Tum
Đại học Khoa học Lịch sử Giáo viên Sử

Trung tâm Giáo dục

 nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên

Không

2 Hoàng Thị Hằng 27/10/1996 Nữ
Duy Tân, TP Kon Tum, 

Kon Tum
Cử nhân Sử phạm Toán Giáo viên Toán

Trung tâm Giáo dục

 nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên

Không

E TRUNG TÂM VH-TT-DL&TT

1 Hoàng Tuyết Mai 12/02/1983 Nữ
Thị trấn Plei Kần,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Đại học Luật Phóng viên

Trung tâm Văn hòa - 

Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông

Không

2 Bùi Thị Trang 10/11/1985 Nữ
Thị trấn Plei Kần,

 Ngọc Hồi, Kon Tum
Đại học Luật Biên tập viên

Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông

Không

(Danh sách có 66 thí sinh)
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